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	Ngày 17/01/2008 Cục Thú y đã ban hành văn bản số 75/TY-DT về việc hướng dẫn phòng, chống Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS). Văn bản này thay thế văn bản hướng dẫn số 1080/TY-DT ngày 24/7/2007 của Cục Thú y. Nội dung cụ thể của văn bản như sau: 
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I. ĐẶC ĐIỂM CỦA PRRS 

1.1. Đặc điểm dịch tễ học 

Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS), còn gọi là bệnh tai xanh là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh, làm ốm và chết nhiều lợn nhiễm bệnh. Hội chứng lần đầu tiên được phát hiện ở Mỹ vào năm 1987, sau đó ở Châu Âu và Châu Á vào những năm 90. Đến nay chưa có nước nào trên thế giới khẳng định là đã thanh toán được bệnh. 

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi của lợn, nhưng tập trung chủ yếu ở lợn nái mang thai và lợn con theo mẹ. Đặc trưng của PRRS là sảy thai, thai chết lưu ở lợn nái chửa giai đoạn cuối; lợn ốm có triệu chứng điển hình như sốt cao trên 40oC, viêm phổi nặng, đặc biệt là ở lợn con cai sữa. Bệnh có tốc độ lây lây nhanh, trong vòng 3-5 ngày cả đàn có thể bị nhiễm bệnh, thời gian nung bệnh khoảng 5-20 ngày. Lợn bệnh thường bị bội nhiễm bởi những bệnh kế phát khác như: dịch tả lợn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, E. Coli, Streptococuss suis, Mycoplasma spp., Salmonella, vv... đây là những nguyên nhân kế phát gây chết nhiều lợn bệnh. 

Ở Việt Nam, PRRS đã xuất hiện và gây bệnh tại nhiều địa phương của cả 3 miền Bắc, Trung và Nam, làm ốm và phải tiêu huỷ hàng chục ngàn lợn mắc bệnh. Do chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, không áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, chưa quản lý tốt việc vận chuyển buôn bán lợn,... nên nguy cơ dịch tái phát hoặc xuất hiện ở bất cứ địa phương nào, ở bất cứ thời điểm nào là rất lớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi tạo thuận lợi cho vi rút PRRS và các mầm bệnh khác phát triển gây bệnh. 

1.2. Nguyên nhân gây ra PRRS 

Nguyên nhân gây ra PRRS là do vi rút thuộc họ Arteriviridae, giống Nidovirales, có cấu trúc vỏ bọc dạng chuỗi đơn RNA. Hiện nay, dựa vào phân tích cấu trúc gien, người ta đã xác định được 2 nhóm vi rút, nhóm I gồm các vi rút thuộc chủng Châu Âu (tên gọi phổ thông là vi rút Lelystad) gồm 4 phân nhóm (subtype) đã được xác định. Nhóm II gồm các vi rút thuộc dòng Bắc Mỹ (với tên gọi là VR-2332). Sự khác nhau về cấu trúc chuỗi nucleotide của vi rút thuộc hai chủng là khoảng 40%, do đó ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch bảo hộ chéo giữa hai chủng. 

Vi rút tương đối mẫn cảm và dễ dàng bị tiêu huỷ bởi các yếu tố vật lý và hoá học. Vi rút bị tiêu huỷ nhanh chóng ở môi trường có pH<5.5 hoặc pH>6.5; đối với tác động của nhiệt độ, vi rút có thể tồn tại khoảng 120 giờ khi ở nhiệt độ 40C, 20 giờ ở nhiệt độ 200C, 3 giờ ở nhiệt độ 370C và 6 phút ở nhiệt độ 560C. Vi rút cũng bị vô hoạt nhanh chóng khi bị tác động bởi các loại hoá chất thông thường như chloroform hoặc ether, hoá chất ở nồng độ thấp như vôi bột, bencocid,..... 

1.3. Nguồn bệnh và quá trình truyền lây của PRRS 

Vi rút PRRS có trong dịch mũi, nước bọt, phân, nước tiểu của lợn ốm hoặc mang trùng và phát tán ra môi trường. Vi rút có thời gian tồn tại ở lợn mang trùng và được bài thải ra ngoài môi trường tương đối dài, từ vài tuần đến vài tháng. Ở lợn bệnh hoặc lợn mang trùng, vi rút tập trung chủ yếu ở phổi, hạch amidan, hạch lympho, lách, tuyến ức và ở huyết thanh. Đây là những bệnh phẩm cần được lấy để gửi đi chẩn đoán, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Vi rút có thể phát tán, lây lan thông qua các hình thức: 

+ Trực tiếp: tiếp xúc với lợn ốm, lợn mang trùng, các nguồn có chứa vi rút như: phân , nước tiểu, bụi, nước bọt, thụ tinh nhân tạo và có thể do lợn nòi hoặc thậm chí là một số loài chim hoang (vịt trời); 

+ Gián tiếp: qua dụng cụ chăn nuôi và dụng cụ bảo hộ lao động nhiễm trùng. Hình thức phát tán qua không khí (từ phân, các hạt bụt chứa vi rút có thể theo gió đi xa tới 3 km, chất thải mang vi rút) được xem là mối nguy hiểm ở trong các vùng dịch. 

1.4. Triệu chứng, bệnh tích của PRRS 

1.4.1. Triệu chứng 

Triệu chứng lâm sàng của bệnh có thể khác nhau tùy từng loại lợn: 

* Lợn nái: 

- Ở giai đoạn cai sữa: sốt 40-42oC, biếng ăn, sảy thai vào giai đoạn cuối, tai chuyển màu xanh nhạt, tím nhạt ở thể cấp tính, quá cấp tính, đẻ non, động dục không bình thường, ho và viêm phổi nặng khiến lợn thường ngồi thở. 

- Ở giai đoạn đẻ và nuôi con: sốt cao, biếng ăn, lười uống nước, mất sữa, viêm vú, đẻ sớm, phần da mỏng biến màu (mầu hồng), lờ đờ hoặc hôn mê, thai chết lưu hoặc lợn con chết ngay sau khi sinh; lợn con mới sinh thường rất yếu, tai màu xanh nhạt; ở thể cấp tính: đẻ non. 

* Lợn con: sốt cao (trên 40oC), gầy yếu, viêm phổi, mắt có dử màu nâu, phần da mỏng như da bụng, gần mang tai thường có mầu hồng, đôi khi da có vết phồng rộp, tiêu chảy nhiều, ủ rũ, run rẩy. 

* Lợn nhỡ, lợn thịt: sốt cao (trên 40oC), biếng ăn, ủ rũ, ho; những phần da mỏng như phần da gần tai, phần da bụng lúc đầu mầu hồng nhạt, dần dần chuyển thành mầu hồng thẫm, tím nhạt. 

* Lợn đực giống: sốt, bỏ ăn, đờ đẫn hoặc hôn mê, giảm hưng phấn hoặc mất tính dục, lượng tinh dịch ít, chất lượng tinh kém. 

1.4.2. Bệnh tích: 
Bệnh tích đặc trưng nhất là ở phổi: Viêm phổi hoại tử và thâm nhiễm đặc trưng bởi những đám chắc, đặc (nhục hoá) trên các thuỳ phổi, cuống phổi chứa đầy dịch viêm sầu bọt. Ngoài ra, bệnh tích cũng có thể thấy như: thận xuất huyết đinh ghim, hạch amidan sưng, sung huyết, não sung huyết, hạch màng treo ruột xuất huyết, loét van hồi manh tràng. 

II. PHÒNG, CHỐNG PRRS 

2.1. Phòng dịch 

2.1.1. Thông tin, tuyên truyền phòng bệnh 

Công tác thông tin tuyên truyền cần thường xuyên, liên tục, đầy đủ nhưng không quá mức để giúp người dân, người chăn nuôi hiểu đúng, đầy đủ và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, bao gồm: 

- Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi như: thường xuyên chăm sóc tốt cho vật nuôi, vệ sinh chuồng trại (che ấm vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè), định kỳ (1-2 tuần/lần) tiêu độc khử trùng bằng các chất sát trùng thông thường như vôi bột, bencocid,...; 

- Con giống đảm bảo rõ nguồn gốc, đạt chất lượng và được nhập từ những cơ sở đã tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác: dịch tả lợn, tụ huyết trùng, đóng dấu lợn, phó thương hàn,...; 

- Tuyên truyền để người dân thực hiện "3 không": không dấu khi lợn bệnh, không bán chạy lợn bệnh, không vứt xác lợn chết bừa bãi. 

- Tuyên truyền để hướng cho người dân từng bước thay đổi phương thức chăn nuôi, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi theo hướng công nghiệp, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. 

2.1.2. Chủ động giám sát, phát hiện bệnh 

* Giám sát lâm sàng: Dựa vào những đặc điểm về dịch tễ học, triệu chứng, bệnh tích lâm sàng của lợn ốm, chết nghi do vi rút PRRS. 

* Giám sát sự lưu hành của vi rút PRRS: Dựa vào kiểm tra huyết thanh, tinh dịch của lợn tại các cơ sở chăn nuôi lợn giống để giám sát phát hiện sự lưu hành của vi rút PRRS. 

* Tổ chức thực hiện: 

- Chi cục Thú y đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ động phối hợp với Cơ quan Thú y vùng, Trung tâm Chẩn đoán Thú y trung ương thuộc Cục Thú y xây dựng chương trình giám sát dịch đối với đàn lợn đực giống và lợn nái tại địa phương, đặc biệt tại các vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, các trang trại chăn nuôi tập trung, khu vực có nguy cơ cao, có ổ dịch cũ. 

- Thú y xã, phường phối hợp cùng các ban ngành chức năng (chính quyền thôn bản và các đoàn thể quần chúng) chủ động giám sát, nắm bắt tình hình chăn nuôi, dịch bệnh tại địa phương. 

- Định kỳ 3 tháng một lần tổ chức lấy mẫu giám sát. Thực hiện lấy mẫu theo hướng dẫn tại mục 2.1.3 sau đây. 

2.1.3. Chẩn đoán, xét nghiệm giám sát sự lưu hành của vi rút PRRS: 

2.1.3.1. Lấy mẫu chẩn đoán: Khi phát hiện lợn ốm, chết nghi bệnh thi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo yêu cầu sau: 

- Đối với mẫu máu (huyết thanh) ở lợn đang sốt: lấy 02-03ml máu/lợn từ ít nhất 5 con lợn đang bị sốt (≥ 40oC). 

- Đối với lợn chết phải mổ khám: lấy mẫu bệnh phẩm gồm: phổi, hạch lâm ba xuất huyết hoặc amiđan, dịch bào thai. Mỗi loại bệnh phẩm, lấy mẫu kích thước to bằng khoảng 2 đầu ngón tay cái, cho vào túi nilon sạch. 

2.1.3.2. Lấy mẫu giám sát: 
- Đối với lợn đực giống: Lấy tinh dịch của tất cả lợn đực giống, mỗi con 5 ml cho vào ống nghiệm sạch. 

- Đối với lợn nái: Lấy 03-05 ml máu/nái 

+ Đối với những đàn có số lượng lợn nái ≤ 10 con thì lấy mẫu cả đàn hoặc ít nhất mẫu của 03 lợn nái. 

+ Đối với những đàn có số lượng lợn nái ≥ 10 con thì lấy mẫu của 10% của tổng đàn. 

2.1.4. Phòng bệnh bằng vắc xin: 

Việc phòng bệnh PRRS cần phải được thực hiện liên tục đồng bộ với các biện pháp khác nhau. Trong đó các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng thường xuyên, chăm sóc tốt cho đàn lợn là rất quan trọng và cần phải được thực hiện trước khi khi thực hiện các biện pháp khác. Chỉ nên xem vắc xin là một công cụ của các biện pháp đó chứ không phải là yếu tố quyết định để đảm bảo dịch không xảy ra. 

Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc đã giao cho Viện Thú y chủ trì phối hợp với Cục Thú y tiến hành nghiên cứu toàn diện về bệnh tai xanh tại Việt Nam, trước mắt hiện nay đang tiến hành việc khảo nghiệm vắc xin phòng bệnh tai xanh hiện có tại Việt Nam và của Trung Quốc để có cơ sở khoa học hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng. Cục Thú y sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể ngay sau khi có kết quả nghiên cứu đánh giá của Viện Thú y. 

2.2. Chống dịch 

2.2.1. Công bố dịch 
- Thực hiện theo Quyết định số 1037/QĐ-BNN-TY ngày 13/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc bổ sung Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn vào Danh mục các bệnh phải công bố dịch. 

- Khi có kết quả xét nghiệm dương tính vi rút PRRS của phòng thí nghiệm, Chi cục Thú y tỉnh có văn bản báo cáo Cục Thú y và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công bố dịch trên địa bàn xã có dịch. 

- Các xã khác trong cùng huyện đang có dịch, nếu phát hiện lợn cũng có những triệu chứng, bệnh tích của PRRS thì triển khai các biện pháp chống dịch mà không nhất thiết phải chờ kết quả chẩn đoán phòng thí nghiệm. Chi cục Thú y tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc công bố dịch trên địa bàn xã đó. 

2.2.2. Xử lý ổ dịch 

2.2.2.1. Đối với các địa phương lần đầu tiên có dịch PRRS xuất hiện: 

a/ Khoanh vùng dịch: xã có dịch được xác định là vùng dịch; các xã tiếp giáp với xã có dịch được xác định là vùng giám sát; 

b/ Chủ tịch UBND huyện huy động các lực lượng thú y, công an, quản lý thị trường,.. lập các trạm, chốt kiểm dịch ở các trục giao thông chính xung quanh vùng dịch và vùng giám sát. 

c/ Chủ tịch UBND cấp xã huy động các lực lượng thú y, công an, thanh niên xung kích, các tổ chức đoàn thể của địa phương tham gia chống dịch. Các biện pháp chống dịch cần tập trung vào những nội dung sau: 

- Cấm vận chuyển lợn ốm, sản phẩm chưa qua chế biến có nguồn gốc từ lợn, phân rác thải chăn nuôi ra khỏi vùng dịch, vùng giám sát trong thời gian có dịch; 

- Đặt biển báo nơi có dịch PRRS và hạn chế người không liên quan ra, vào vùng dịch; tiêu độc, khử trùng mọi phương tiện, con người ra khỏi vùng có dịch; 

- Tiến hành kiểm tra toàn bộ các cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, vùng giám sát nhằm phát hiện các trường hợp gia súc bị bệnh, lập danh sách thống kê các hộ, cơ sở nuôi gia súc và các hộ có gia súc bị bệnh để giám sát. 

2.2.2.2. Đối với các địa phương đã từng có dịch PRRS lưu hành, địa phương có dịch PRRS lây lan ra diện rộng: 

a/ Đối với những đàn lợn chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn sinh học thì tiến hành giết mổ toàn đàn để tiêu thụ tại chỗ. Sau khi giết mổ cần phải thực hiện việc vệ sinh, tổng tẩy uế tiêu độc khử trùng nơi có lợn ốm, nơi giết mổ. 

b/ Đối với những cơ sở chăn nuôi có quy mô tập trung, theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp, các trang trại lớn có áp dụng được các biện pháp an toàn sinh học, thì xử lý như sau: 

- Tiêu huỷ ngay số lợn mắc bệnh nặng (lợn mắc bệnh nặng là những lợn bị bệnh, đã được chăm sóc tích cực, điều trị tăng cường sức đề kháng trong vòng 5-7 ngày nhưng không có cơ hội bình phục), lợn chết vì bệnh; 

- Giết mổ tại chỗ những lợn bị bệnh nhẹ (sốt nhẹ, có các biểu hiện lâm sàng về hô hấp) hoặc lợn còn khoẻ mạnh, xử lý chế biến trước khi tiêu thụ nhằm tránh phát tán mầm bệnh. Trường hợp giết mổ nhiều lợn tại một thời điểm, cơ quan thú y địa phương tư vấn với chính quyền cơ sở chỉ định địa điểm giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dễ tiêu độc khử trùng, tránh làm phát tán mầm bệnh, đồng thời cử cán bộ thú y giám sát việc giết mổ. 

- Đối với những lợn khoẻ mạnh trong cùng đàn mà không giết mổ thì phải được nuôi cách ly triệt để; chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng và khoáng chất, các loại vitamin nhằm tăng cường sức đề kháng phòng bệnh. 

- Tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng vùng dịch, nơi có lợn ốm, nơi giết mổ để tránh làm phát tán lây lan mầm bệnh. 

- Khoanh vùng, lập các chốt kiểm dịch, kiểm tra việc vận chuyển buôn bán lợn, sản phẩm của lợn từ vùng có dịch ra ngoài vùng chưa có dịch. 

c/ Đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung không có lợn mắc bệnh nhưng nằm trong vùng dịch (thôn, ấp có dịch), mà đảm bảo vệ sinh an toàn sinh học hoặc đã tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh thì được phép vận chuyển ra khỏi vùng dịch, đến thẳng lò giết mổ được chỉ định trước; lợn phải được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, đảm bảo không làm rơi vãi chất thải (phân, nước tiểu,...) trên đường đi; không được dừng nghỉ trên đường vận chuyển. Phương tiện vận chuyển cần được cọ rửa, sát trùng tiêu độc kỹ trước khi rời khỏi lò mổ. 

d/ Đối với các cơ sở chăn nuôi lợn giống ở bất cứ quy mô nào: nếu phát hiện có lợn bệnh trong cơ sở phải tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh nặng, giết mổ bắt buộc đối với những con bệnh nhẹ. Lợn chưa bị bệnh phải được chăm sóc nuôi dưỡng tốt để chuyển sang mục đích thương phẩm rồi giết mổ, xử lý và để tiêu thụ. Không khai thác và sử dụng tinh dịch của lợn đực giống đã bị nhiễm bệnh. 

* Không sử dụng vắc xin trong thời gian có dịch vì vắc xin không thể khống chế dịch tức thời, nên khi sử dụng sẽ bị lãng phí, không hiệu quả. 

2.2.2.3. Xử lý đối với các đàn có lợn ốm, chết: 

- Ổ dịch còn ở diện hẹp: Tiến hành tiêu hủy ngay số lợn mới mắc bệnh và hỗ trợ cho người chăn nuôi theo Quyết định số 1037/QĐ- TTg ngày 15/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, không chờ kết quả xét nghiệm, không chữa trị. 

- Trường hợp dịch xảy ra diện rộng: nhiều hộ gia đình có lợn bệnh và nhiều lợn mắc bệnh thì tiêu huỷ những lợn bị mắc bệnh nặng; những lợn mắc bệnh nhẹ, cách ly tuyệt đối để điều trị, nuôi vỗ béo để giết thịt. 

- Tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, lối ra vào, khu vực tập trung lợn phải tiêu huỷ, khu vực tiêu huỷ hoặc chôn lấp lợn phải tiêu huỷ. Bất kỳ người nào tham gia quá trình xử lý, tiêu huỷ lợn cũng phải thực hiện việc vệ sinh, tắm rửa để tiêu diệt mầm bệnh, tránh làm phát tán mầm bệnh ra các địa điểm khác. 

- Việc tiêu hủy, chôn lấp lợn bệnh cần thực hiện như sau: 

+ Làm chết lợn trước khi tiêu huỷ bằng điện hoặc phương pháp khác (nếu có), cho lợn vào bao nilon, bao tải, buộc chặt miệng bao, tập trung một chỗ để phun thuốc sát trùng trước khi vận chuyển đến hố chôn. 

+ Hố chôn phải nằm ngay trong vùng dịch, nhưng phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi từ 30-100m, có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn cây (cây ăn quả hoặc lấy gỗ). Hố chôn phải đủ rộng phù hợp với số lợn, chất thải cần chôn. Ví dụ nếu cần chôn 01 tấn lợn (15-30 con lợn) thì hố chôn cần có kích thước là sâu 1,5 - 2m  x  rộng 1,5 - 2m  x  dài 1,5 - 2m. 

+ Trình tự chôn: Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố (1kg/m2), đổ bao chứa xác lợn xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên và lấp đất; phải đảm bảo rằng lớp đất phủ lên xác lợn phải dày ít nhất là 1m. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy. 

- Tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, lối ra vào, khu vực tập trung lợn phải tiêu huỷ, khu vực tiêu huỷ hoặc chôn lấp lợn phải tiêu huỷ. Bất kỳ người nào tham gia quá trình xử lý, tiêu huỷ lợn cũng phải thực hiện việc vệ sinh, tắm rửa để tiêu diệt mầm bệnh, tránh làm phát tán mầm bệnh ra các địa điểm khác. 

2.2.2.3. Biện pháp xử lý đối với các đàn chưa có bệnh,  vùng chưa có dịch 

a/ Đối với những đàn lợn chăn nuôi nhỏ lẻ: 
- Khuyến khích việc giết mổ, tiêu thụ tại chỗ đối với những đàn này; 

- Áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và thường xuyên vệ sinh tiêu độc môi trường, khu vực chăn nuôi. 

b/ Đối với những cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô tập trung: 

- Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và thường xuyên vệ sinh tiêu độc môi trường, khu vực chăn nuôi. 

- Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho lợn. 

- Những cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, có áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, đã tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh thì được phép vận chuyển ra khỏi vùng dịch, đến thẳng lò giết mổ được chỉ định trước để giết mổ. Lợn phải được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, đảm bảo không làm rơi vãi chất thải (phân, nước tiểu,...) trên đường đi; không được dừng nghỉ trên đường vận chuyển. Phương tiện vận chuyển cần được cọ rửa, sát trùng tiêu độc kỹ trước khi rời khỏi cơ sở chăn nuôi và từ lò giết mổ. 

c/ Đối với các cơ sở chăn nuôi lợn nái, lợn đức giống: Trong bất kỳ trường hợp nào, không được phép vận chuyển lợn giống ra khỏi cơ sở chăn nuôi; khuyến khích việc giết mổ, tiêu thụ tại chỗ; tuyệt đối không khai thác và sử dụng tinh dịch. Riêng đối với những đàn giống không thực hiện giết mổ bắt buộc, phải thực hiện theo các bước sau: 

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn lợn cho đến khi có quyết định công bố hết dịch trên địa bàn; tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn; 

- Sau khi công bố hết dịch 5 - 10 ngày, lấy mẫu tinh dịch của tất cả lợn đực giống (mỗi con 5 ml) và lấy mẫu huyết thanh toàn bộ lợn nái (mỗi con 3-5ml máu) để gửi đi xét nghiệm tại các Cơ quan Thú y vùng. 

+ Nếu tất cả (100%) các mẫu xét nghiệm đều âm tính: các cơ sở chăn nuôi lợn giống tiếp tục được bán tinh và sản xuất lợn con làm giống. 

+ Nếu có mẫu dương tính: Tổ chức giết mổ bắt buộc đối với lợn dương tính; những lợn giống cho kết quả âm tính, sau 7-10 ngày tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm lần hai. 

+ Nếu tất cả (100%) các mẫu xét nghiệm lần hai đều âm tính: các cơ sở chăn nuôi lợn giống tiếp tục được bán tinh và sản xuất lợn con làm giống. 

+ Nếu xét nghiệm lần 2 có thêm mẫu dương tính (bất kể nhiều hay ít), tổ chức giết mổ bắt buộc toàn bộ đàn lợn đó. 

d/ Biện pháp xử lý đối với những đàn dương tính trong quá trình giám sát (thực hiện như đối với một ổ dịch) 

2.2.3. Công bố hết dịch và chăn nuôi trở lại ở các cơ sở đã có dịch xảy ra 

2.2.3.1 Công bố hết dịch: Việc công bố hết dịch được thực hiện tại thời điểm sau 21 ngày kể từ ngày còn ca bệnh cuối cùng và cơ sở chăn nuôi, địa phương có dịch đã thực hiện việc tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng 1 lần/ngày, liên tục trong vòng 7 ngày.  Khi đã công bố hết dịch: 

- Các cơ sở chăn nuôi lợn thịt được phép hoạt động trở lại bình thường; 

- Các cơ sở chăn nuôi lợn giống: Thực hiện theo khoản d, mục 2.2.2.2. 

2.2.3.2 Điều kiện chăn nuôi trở lại: Do vi rút PRRS có đặc điểm là có thể tồn tại và bài thải từ lợn nhiễm bệnh trong một thời gian dài, nhưng cũng dễ dàng bị tiêu diệt bởi các yếu tố lý hoá (ánh sáng, nhiệt độ, thuốc sát trùng thông thường). Vì vậy, sau khi công bố hết dịch, các cơ sở đã có lợn nhiễm bệnh cần thực hiện biện pháp sau: 

- Tổ chức vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc sát trùng tiêu độc. 

- Để trống chuồng, thời gian tối thiểu là 21 ngày. Trước khi nuôi trở lại, cơ sở chăn nuôi phải được vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng  hàng ngày, thực hiện liên tục trong vòng 7 ngày. 

- Lợn đưa vào nuôi trở lại phải biết rõ nguồn gốc, đã được tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm của lợn theo quy định. 

Văn bản hướng dẫn này thay thế văn bản hướng dẫn số 1080/TY-DT ngày 24/7/2007 của Cục Thú y. 

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan và người chăn nuôi nếu gặp vướng mắc thì phản ảnh về Phòng Dịch tễ - Cục Thú y để giải quyết kịp thời. Địa chỉ: Số 15, ngõ 78, đường Giải Phòng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04.8685104 hoặc 1800 5555 02 (miễn phí cuộc gọi); Email: [image: image2.png]
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Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó [image: image4.png]



  

Nơi nhận: 

- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố; 

- Bộ NN & PTNT (để báo cáo); 

- BT. Cao Đức Phát (để báo cáo); 

- TTr. Bùi Bá Bổng (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Viện Thú y, Cục Chăn nuôi; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Các cơ sở chăn nuôi lợn; 

- Lưu  DT, VT. 
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